
TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL
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được cấp 

HB

Ghi chú

1 KT Robot 20020727  Nguyễn Huyền Trang  11/10/2002  16  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 KT Robot 20020741  Lê Hùng Việt  19/01/2002  16  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 KT Robot 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  21  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 KT Robot 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  13  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Khoa đề xuất xét từ 13TC

5 KT Robot 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002  19  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 KT Robot 20020716  Lê Ngọc Thành  01/01/2002  16  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 KT Robot 20020628  Nguyễn Thị Kim Anh  05/03/2002  16  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 KT Robot 20020665  Phạm Thu Hoài  27/03/2002  16  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 KT Robot 20020726  Lê Thị Trang  06/11/2002  20  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

10 KT Robot 20020728  Phàn Huyền Trang  25/09/2002  19  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

11 KT Robot 20020724  Lê Văn Thông  13/10/2002  19  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

12 KT Robot 20020723  Trần Văn Thịnh  04/08/2002  19  3.89 Tốt Giỏi 7.600.000

13 KT Robot 20020704  Trần Minh Quang  04/10/2002  19  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

14 KT Robot 20020664  Phạm Trung Hiếu  27/08/2002  10  3.55 Xuất sắc Giỏi

15 KT Robot 20020733  Nguyễn Sĩ Tú  28/02/2002  22  3.50 Xuất sắc Giỏi

16 KT Robot 20020713  Lâm Thế Tài  05/07/2002  19  3.48 Xuất sắc Giỏi

17 KT Robot 20020721  Phùng Xuân Thắng  26/01/2002  19  3.48 Xuất sắc Giỏi

1 KT Robot 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  17  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 KT Robot 21020135  Thân Ngọc Dũng  13/05/2003  20  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 KT Robot 21020571  Đỗ Thiện Vũ  25/09/2003  14  3.54 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

1 KT Robot 22027553  Lâm Việt Anh  19/07/2004  20  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

2 KT Robot 22027500  Tô Vũ Khôi Nguyên  26/09/2004  22  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 13.750.000

1 KT Robot 23020769  Mạc Văn Tùng  23/02/2005  16  3.49 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

2 KT Robot 23020761  Nguyễn Văn Quân  29/05/2005  16  3.19 Tốt Khá 14.250.000

182.500.000
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